
Xếp 

loại
Lý do

Công việc 

chung của 

trường

Công việc 

riêng của 

đơn vị

I. Viên chức

1 Tạ Minh Cường 01014002 A1

- Tham gia Đề án hợp tác đào 

tạo trình độ cao đẳng chất 

lượng cao giữa Trường CĐ Lý 

Tự Trọng Tp.HCM với công ty 

TNHH Sản xuất và Kinh 

doanh VINFAST 

'- Tham gia 1 đề tài NCKH cấp 

trường (QĐ số 1581/QĐ-

LTTQLKH 23/12/2019)

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp trường (Hội thảo 

Quốc tế COSS 2020).

- Có bài viết sáng kiến đạt 

PVAH cấp ngành (QĐ số 

1720/QĐ-GDĐT ngày 

21/8/2020)

4 3

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ: KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH XẾP LOẠI THI ĐUA THÁNG 05/2021

TT Họ tên Ghi chú

 Tập thể đơn vị đề nghị
Số lượng công việc tham 

gia

Mã E-Office

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số ngày/giờ 

vượt so với 

ngày công kế 

hoạch (đối với 

CB-NV)

Số ngày 

nghỉ/ tiết 

nghỉ 

(đối với GV)



2 Huỳnh Ngọc Mai 01014004 A3

- Tham gia 1 đề tài NCKH cấp 

trường (NGHIỆM THU 

01/2021)

- Có bài viết sáng kiến đạt 

PVAH cấp ngành (QĐ số 

1720/QĐ-GDĐT-VP ngày 

21/8/2020)

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp trường (Hội thảo 

Quốc tế COSS 2020).

0 3

 Tập huấn sử dụng 

phần mềm google 

meet (ngày 14-5-

2021), GV không 

thực hiện điểm 

danh, họp khoa sẽ 

kiểm điểm nhắc 

nhở GV 

3 Phạm Minh Nghĩa 01023003 A3

- Có bài viết sáng kiến đạt 

PVAH cấp ngành (QĐ số 

1720/QĐ-GDĐT-VP ngày 

21/8/2020)

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp trường (Hội thảo 

Quốc tế COSS 2020).

0 3

4 Võ Cường 01014008 A2

- Có bài viết sáng kiến đạt 

PVAH cấp ngành (QĐ số 

1720/QĐ-GDĐT-VP ngày 

21/8/2020)

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp trường (Hội thảo 

Quốc tế COSS 2020).

2 4

5 Quách Minh Thử 01014007 A1

- Tham gia 1 đề tài NCKH cấp 

trường (QĐ số 1581/QĐ-

LTTQLKH 23/12/2019)

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp trường (Hội thảo 

Quốc tế COSS 2020).

3 2

6
Trần Nguyên Bảo 

Trân
01014038 A1

- Tham gia Đề án hợp tác đào 

tạo trình độ cao đẳng chất 

lượng cao giữa Trường CĐ Lý 

Tự Trọng Tp.HCM với công ty 

TNHH Sản xuất và Kinh 

doanh VINFAST 

'- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp trường (Hội thảo 

Quốc tế COSS 2020).

3 4

 Ngày 27/4/2021

Tiết 4-6, GV vào 

lớp trễ 8 phút, họp 

khoa sẽ kiểm điểm 

nhắc nhở GV 
 



7 Ngô Hoàng Anh 01014005 A4

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp trường (Hội thảo 

Quốc tế COSS 2020).

0 0

8 Trần Nam Anh 01014046 A3

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp trường (Hội thảo 

Quốc tế COSS 2020).

1 0

9 Vũ Hạnh Chiêu 01014026 A4
- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020
0 0

10 Ngô Phong Cường 01014029 A4
- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020
0 0

11
Nguyễn Minh Đức 

Cường
01014033 A1

Tham gia 1 đề tài NCKH cấp 

trường (QĐ số 1581/QĐ-

LTTQLKH 23/12/2019)

2 2

12 Lê Tiến Đạt 01014023 A4

- Tham gia 1 đề tài NCKH cấp 

trường (NGHIỆM THU 

01/2021)

- Có bài viết sáng kiến đạt 

PVAH cấp ngành (QĐ số 

1720/QĐ-GDĐT ngày 

21/8/2020)

0 0

13 Nguyễn Hồng Đức 01014013 A4
- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020
0 0

14 Nguyễn Minh Đức 01014017 A4
- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020
0 0

15
Nguyễn Thị Ngọc 

Hiền
01014034 A3

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020
1 0

16 Trần Trung Hiếu 01014020 A4
- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020
0 0

17 Mạnh Lê Hoàn 01014018 A4
- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020
0 0

18 Lê Thế Huân 01014019 A4
- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020
0 0

19 Tăng Cẩm Huê 01014010 A4
- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020
0 0



20 Nguyễn Thùy Linh 01014030 A4

- Có bài báo quốc tế đăng trên 

: International Journal of 

Scientific Engineering and 

Applied Science (IJSEAS) – 

Volume-7, Issue-4, April2021; 

ISSN: 2395-3470; 

www.ijseas.com

0 0

21 Đặng Đức Minh 01014024 A3

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020

- Có SKKN được đánh giá loại 

khá

1 1

22 Trần Giang Nam 01014048 A2

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp trường (Hội thảo 

Quốc tế COSS 2020).

- Có SKKN được đánh giá loại 

khá

2 2

23 Nguyễn Thị Tố Nga 01014022 A4

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020

- Có SKKN được đánh giá loại 

khá

0 0

24
Nguyễn Trần Thanh 

Nhàn
01014025 A4

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020
0 0

 Tập huấn sử dụng 

phần mềm google 

meet (ngày 14-5-

2021), GV không 

thực hiện điểm 

danh, họp khoa sẽ 

kiểm điểm nhắc 

nhở GV 

25
Đỗ Huỳnh Thanh 

Phong
01014032 A4

- Có bài báo quốc tế đăng trên 

: International Journal of 

Scientific Engineering and 

Applied Science (IJSEAS) – 

Volume-7, Issue-4, April2021; 

ISSN: 2395-3470; 

www.ijseas.com

0 0



26 Nguyễn Anh Tăng 01014006 A4

- Có bài báo quốc tế đăng trên 

: International Journal of 

Scientific Engineering and 

Applied Science (IJSEAS) – 

Volume-7, Issue-4, April2021; 

ISSN: 2395-3470; 

www.ijseas.com

0 0

27 Trần Công Tiến 01014009 A3
- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020
1 0

28 Cao Văn Tuấn 01014045 A2

- Có bài viết sáng kiến đạt 

PVAH cấp ngành (QĐ số 

1720/QĐ-GDĐT ngày 

21/8/2020)

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp trường (Hội thảo 

Quốc tế COSS 2020).

2 2

29 Trần Hiếu Trinh 01014021 A4

- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp trường (Hội thảo 

Quốc tế COSS 2020).

0 0

30 Nguyễn Văn Yên 01014016 A4
- Có bài viết đăng kỷ yếu hội 

thảo cấp khoa  19/06/2020
0 0

 Tập huấn sử dụng 

phần mềm google 

meet (ngày 14-5-

2021), GV không 

thực hiện điểm 

danh, họp khoa sẽ 

kiểm điểm nhắc 

nhở GV 



Viên chức

4

3

6

17

30

TPHCM, ngày     tháng 05 năm 2021

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

0Tổng số nhân sự:

Kết quả xếp loại

A1

A2

A3

A4

   Tạ Minh Cường

Hợp đồng trường Ý kiến TT HĐ TĐ-KT














